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Số 1, Võ Văn Ngân, Phương Linh Chiểu, Quận Thủ Đức

	STT
	Ngày
	Thứ hai
	Thứ tư
	Thứ sáu
	Ghi chú 

	1
	9/10 đến 13/10
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	

	2
	16/10 đến 20/10
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	

	3
	23/10 đến 27/10
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	

	4
	30/10 đến 3/11
	TLHSPNN
	TLHSPNN
	GDHNN
	

	5
	6/11 đến 10/11
	GDHNN
	GDHNN
	GDHNN
	

	6
	13/11 đến 17/11
	GDHNN
	GDHNN
	GDHNN
	

	7
	20/11 đến 24/11
	GDHNN
	GDHNN
	GDHNN
	

	8
	28/11 đến 1/12
	GDHNN
	PTCTDN
	PTCTDN
	

	9
	4/12 đến 8/12
	PTCTDN
	PTCTDN
	PTCTDN
	

	10
	11/12 đến 15/12
	PTCTDN
	PTCTDN
	PTCTDN
	

	11
	18/12 đến 22/12
	PPDKT&Nghề
	PPDKT&Nghề
	PPDKT&Nghề
	

	12
	25/12 đến 29/12
	PPDKT&Nghề
	PPDKT&Nghề
	PPDKT&Nghề
	

	13
	1/1 đến 5/1
	Nghỉ 
	PPDKT&Nghề
	PPDKT&Nghề
	

	14
	8/1 đến 12/1
	NCKH
	NCKH
	NCKH
	

	15
	15/1 đến 19/1
	NCKH
	NCKH
	NCKH
	

	16
	22/1 đến 26/1
	NCKH
	NCKH
	Nghỉ tết
	

	17
	29/1 đến 2/2
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	

	18
	5/2 đến 9/2
	Nghỉ tết 
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	

	19
	12/2 đến 16/2
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	

	20
	19/2 đến 23/2
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	Nghỉ tết
	

	21
	26/2 đến 2/3
	PTDH
	PTDH
	PTDH
	

	22
	5/3 đến 9/3
	PTDH
	PTDH
	PTDH
	

	23
	12/3 đến 16/3
	PTDH
	PTDH
	ĐMTGDNN
	

	24
	19/3 đến 23/3
	ĐMTGDNN
	ĐMTGDNN
	ĐMTGDNN
	

	25
	26/3 đến 30/3
	ĐMTGDNN
	ĐMTGDNN
	ĐMTGDNN
	

	26
	2/4 đến 6/4
	ĐMTGDNN
	KNDH
	KNDH
	

	27
	26/3 đến 30/3
	KNDH
	KNDH
	KNDH
	

	28
	9/4 đến 13/4
	KNDH
	KNDH
	KNDH
	

	29
	16/4 đến 20/4
	KNDH
	KNDH
	KNDH
	

	30
	23/4 đến 27/4
	THSP
	THSP
	THSP
	


Ghi chú: THỜI KHÓA BIỂU CÓ THỂ THAY ĐỔI THỨ TỰ MÔN HỌC
· TLHSPNN: Môn tâm lý học sư phạm nghề nghiệp – Thầy Hoàng Anh  

· GDHNN: Môn giáo dục học nghề nghiệp  -  Cô Nguyễn Như Khương

· PTCTDN: Môn Phát triển chương trình  dạy nghề   – Thầy Nguyễn Văn Tuấn
· NCKH: Môn nghiên cứu khoa học  –  Cô Đặng Thị Diệu Hiền
· PTDH: Môn phương tiện dạy học – Thầy Phan Long
· ĐMTGDNN: Môn đổi mới trong giáo dục nghề nghiệp - Thầy Nguyễn Văn Tuấn  
· KNDH: Môn kỹ năng dạy học – Thầy Võ Đình Dương 
· THSP: Môn thực hành sư phạm –
	DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP BDSP DẠY NGHỀ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	NƠI SINH
	GIỚI TÍNH
	DÂN TỘC
	HỌC SƯ PHẠM
	GHI CHÚ

	1
	Tôn Quốc
	Ẩn
	24/8/1995
	Đắk Lắk
	Nam 
	Kinh
	Nghề
	 

	2
	Lê Trịnh Thu 
	Hằng
	30/3/1998
	Quảng Nam
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	 

	3
	Lê Thị Thanh 
	Hiệp
	27/7/1995
	Đắk Lắk
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	 

	4
	Huỳnh Nguyễn Thúy
	Hồng
	25/10/1995
	An Giang
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	 

	5
	Lê Kim 
	Hương
	24/4/1998
	Bến Tre
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	 

	6
	Trần Hữu
	Lộc
	2/8/1995
	Tây Ninh
	Nam 
	Kinh
	Nghề
	 

	7
	Đào Duy Ý
	Nhi
	30/10/1995
	Khánh Hòa
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	 

	8
	Trần Quốc
	Phong
	19/7/1998
	Bến Tre
	Nam 
	Kinh
	Nghề
	 

	9
	Nguyễn Duy
	Phương
	16/9/1986
	Bình Định
	Nam 
	Kinh
	Nghề
	 

	10
	Đỗ Thị Thu 
	Phương
	10/5/1996
	Đắk Lắk
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	 

	11
	Nguyễn Trần Đăng
	Quang
	20/12/1995
	Cà Mau
	Nam 
	Kinh
	Nghề
	 

	12
	Võ Duy 
	Tân
	22/3/1993
	Đồng Nai
	Nam 
	Kinh
	Nghề
	 

	13
	Hà Thị 
	Thủy
	21/8/1984
	Thanh Hóa
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	 

	14
	Phan Trương Hoài Trúc
	Thương
	20/8/4995
	Bến Tre
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	 

	15
	Trịnh Nguyễn Bảo
	Trân
	29/6/1995
	Đà Lạt
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	 

	16
	Đặng Thiên 
	Phú
	19/3/1983
	TP. HCM
	Nam 
	Kinh
	Nghề
	Đã có Chứng chỉ sư phạm Bậc 2

	17
	Huỳnh Ngọc 
	Sương
	8/10/1981
	TP. HCM
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	

	18
	Ngô Quốc
	Huy
	17/7/1994
	Nam Định
	Nam 
	Kinh
	Nghề
	

	19
	Bùi Thiên 
	Lan
	2/4/1991
	TP. HCM
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	

	20
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Phượng
	31/10/1994
	TP. HCM
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	

	21
	Đỗ Minh 
	Thông
	12/6/1991
	Bình Dương
	Nam 
	Kinh
	Nghề
	

	22
	Ngô Thị Hồng 
	Hương
	4/6/1992
	Sóc Trăng
	Nữ
	Kinh
	Nghề
	


